XX. NỘI TIẾT
	Số

TT
	DANH MỤC KỸ THUẬT
	PHÂN TUYẾN 
KỸ THUẬT

	
	
	TW
	Tỉnh
	Huyện
	Xã

	
	A. NGOẠI KHOA
	
	
	
	

	
	1. Phẫu thuật mở các tuyến nội tiết 
	
	
	
	

	1. 
	Cắt  toàn bộ tuyến giáp trong K giáp và vét hạch cổ 2 bên
	x
	
	
	

	2. 
	Cắt bỏ tuyến thượng thận 2 bên
	x
	
	
	

	3. 
	Cắt tuyến ức
	x
	
	
	

	4. 
	Cắt u tuyến yên
	x
	x
	
	

	5. 
	Cắt u tuyến Tùng 
	x
	x
	
	

	6. 
	Bóc nhân tuyến giáp
	x
	x
	
	

	7. 
	Bóc nhân độc tuyến giáp
	x
	x
	
	

	8. 
	Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp  nhân 
	x
	x
	
	

	9. 
	Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp  nhân độc
	x
	x
	
	

	10. 
	Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong K giáp 
	x
	x
	
	

	11. 
	Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong K giáp có vét hạch cùng bên
	x
	x
	
	

	12. 
	Cắt  bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân
	x
	x
	
	

	13. 
	Cắt  bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân độc
	x
	x
	
	

	14. 
	Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân
	x
	x
	
	

	15. 
	Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân độc
	x
	x
	
	

	16. 
	Cắt toàn bộ tuyến giáp trong K giáp (Không nạo vét hạch cổ 2 bên)
	x
	x
	
	

	17. 
	Cắt gần toàn bộ tuyến giáp  trong bệnh basedow
	x
	x
	
	

	18. 
	Cắt 1 phần tuyến giáp trong bệnh basedow
	x
	x
	
	

	19. 
	Dẫn lưu áp xe tuỵ
	x
	x
	
	

	20. 
	Cắt bỏ khối u tá tuỵ
	x
	x
	
	

	21. 
	Cắt thân và đuôi tuỵ
	x
	x
	
	

	22. 
	Cắt đuôi tuỵ và cắt lách
	x
	x
	
	

	23. 
	Cắt u nang tuỵ, không cắt tuỵ có dẫn lưu
	x
	x
	
	

	24. 
	Cắt bỏ tuyến thượng thận 1 bên
	x
	x
	
	

	25. 
	Cắt u tuyến thượng thận 1 bên
	x
	x
	
	

	26. 
	Cắt u tuyến thượng thận 2 bên
	x
	x
	
	

	27. 
	Cắt u lành tuyến tiền liệt  đường bụng
	x
	x
	
	

	28. 
	Cắt bỏ tuyến tiền liệt kèm túi tinh và bàng quang
	x
	x
	
	

	29. 
	Cắt bỏ tinh hoàn ung thư lạc chỗ có hoặc không vét hạch ổ bụng
	x
	x
	
	

	30. 
	Cắt bỏ tinh hoàn và vét hạch ổ bụng
	x
	x
	
	

	31. 
	Cắt bỏ tinh hoàn 
	x
	x
	
	

	
	2. Phẫu thuật bằng dao cắt siêu âm (DCSA) các tuyến nội tiết 
	
	
	
	

	32. 
	Cắt u tuyến yên bằng DCSA
	x
	
	
	

	33. 
	Cắt u tuyến Tùng bằng DCSA
	x
	
	
	

	34. 
	Bóc nhân tuyến giáp bằng DCSA
	x
	
	
	

	35. 
	Cắt  toàn bộ tuyến giáp trong K giáp và vét hạch cổ 2 bên bằng DCSA
	x
	
	
	

	36. 
	Cắt bỏ tuyến thượng thận 2 bên bằng DCSA
	x
	
	
	

	37. 
	Cắt tuyến ức bằng DCSA
	x
	
	
	

	38. 
	Cắt u tuyến thượng thận 2 bên bằng DCSA
	x
	
	
	

	39. 
	Bóc  nhân độc tuyến giáp bằng DCSA
	x
	x
	
	

	40. 
	Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân bằng DCSA
	x
	x
	
	

	41. 
	Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân độc bằng DCSA
	x
	x
	
	

	42. 
	Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong K giáp bằng DCSA
	x
	x
	
	

	43. 
	Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong K giáp có vét hạch cùng bên bằng DCSA
	x
	x
	
	

	44. 
	Cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân bằng DCSA
	x
	x
	
	

	45. 
	Cắt  bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân độc bằng DCSA
	x
	x
	
	

	46. 
	Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân bằng DCSA
	x
	x
	
	

	47. 
	Cắt  toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân độc bằng DCSA
	x
	x
	
	

	48. 
	Cắt  toàn bộ tuyến giáp trong K giáp (Không nạo vét hạch cổ 2 bên) bằng DCSA
	x
	x
	
	

	49. 
	Cắt gần toàn bộ tuyến giáp trong bệnh basedow bằng DCSA
	x
	x
	
	

	50. 
	Cắt 1 phần tuyến giáp trong bệnh basedow bằng DCSA
	x
	x
	
	

	51. 
	Cắt bỏ khối u tá tuỵ bằng DCSA
	x
	x
	
	

	52. 
	Cắt thân và đuôi tuỵ bằng DCSA
	x
	x
	
	

	53. 
	Cắt đuôi tuỵ và cắt lách bằng DCSA
	x
	x
	
	

	54. 
	Cắt u nang tuỵ, không cắt tuỵ có dẫn lưu bằng DCSA
	x
	x
	
	

	55. 
	Cắt bỏ tuyến thượng thận 1 bên bằng DCSA
	x
	x
	
	

	56. 
	Cắt u tuyến thượng thận 1 bên bằng DCSA
	x
	x
	
	

	57. 
	Cắt u lành tuyến tiền liệt  đường bụng bằng DCSA
	x
	x
	
	

	58. 
	Cắt bỏ tuyến tiền liệt kèm túi tinh và bàng quang bằng DCSA
	x
	x
	
	

	59. 
	Cắt bỏ tinh hoàn ung thư lạc chỗ có hoặc không vét hạch ổ bụng bằng DCSA
	x
	x
	
	

	60. 
	Cắt bỏ tinh hoàn và vét hạch ổ bụng bằng DCSA
	x
	x
	
	

	61. 
	Cắt bỏ tinh hoàn bằng DCSA
	x
	x
	
	

	
	3. Phẫu thuật đối với người bệnh đái tháo đường ( ĐTĐ)
	
	
	
	

	62. 
	Cắt đoạn xương bàn chân ở người bệnh ĐTĐ
	x
	
	
	

	63. 
	Nạo xương viêm ở người bệnh ĐTĐ
	x
	x
	
	

	64. 
	Tháo khớp ngón chân ở người bệnh ĐTĐ
	x
	x
	
	

	65. 
	Vá da tự thân ở người bệnh ĐTĐ
	x
	x
	
	

	66. 
	Phẫu thuật các cơ quan khác ở người bệnh ĐTĐ (Khi đường huyết bình thường)
	x
	x
	
	

	67. 
	Phẫu thuật các cơ quan khác ở người bệnh ĐTĐ (Khi đường huyết không bình thường)
	x
	x
	
	

	68. 
	Rửa và cắt lọc vết loét nhiễm trùng  rộng < 1/2 bàn chân người bệnh ĐTĐ
	x
	x
	
	

	69. 
	Rửa và cắt lọc vết loét nhiễm trùng rộng lan toả cả bàn chân người bệnh ĐTĐ
	x
	x
	
	

	70. 
	Rạch rộng và lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng  bàn chân  ở người bệnh ĐTĐ
	x
	x
	
	

	71. 
	Tiểu phẫu các cơ quan khác ở người bệnh đái tháo đường (Khi đường huyết không  bình thường)
	x
	x
	
	

	72. 
	Rửa và cắt lọc vết loét nhiễm trùng khu trú ở ngón chân người bệnh ĐTĐ
	x
	x
	x
	

	73. 
	Rửa và cắt lọc vết loét nhiễm trùng rộng  < 1/4 bàn chân người bệnh ĐTĐ
	x
	x
	x
	

	74. 
	Rạch rộng và lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng  phần mềm  ở người bệnh ĐTĐ
	x
	x
	x
	

	75. 
	Tháo móng quặp ở người bệnh ĐTĐ (Đường huyết bình thường)
	x
	x
	x
	

	76. 
	Gọt chai chân cho người bệnh ĐTĐ
	x
	x
	x
	

	77. 
	Cắt móng chân cho người bệnh ĐTĐ
	x
	x
	x
	

	78. 
	Tiểu phẫu các cơ quan khác ở người bệnh đái tháo đường (Khi đường huyết bình thường)
	x
	x
	x
	

	79. 
	Thay băng ở người bệnh ĐTĐ
	x
	x
	x
	

	
	B. NỘI KHOA
	
	
	
	

	80. 
	Điều trị bướu cổ đơn thuần bằng tia xạ
	x
	
	
	

	81. 
	Điều trị võng mạc quang đông từng ổ bằng laser ở người bệnh đái tháo đường
	x
	
	
	

	82. 
	Điều trị võng mạc quang đông toàn bộ bằng laser ở người bệnh đái tháo đường
	x
	
	
	

	83. 
	Chọc hút dịch và bơm thuốc điều trị nang giáp
	x
	x
	
	

	84. 
	Tiêm cồn tuyết đối để điều trị nhân tuyến giáp
	x
	x
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